
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam về việc cấp Giấy phép lưu thông 

đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn 

cháy, chống cháy tại văn bản số: 02.4 /CPLT-LNP, ngày 17 tháng 10 năm 2026; 

Căn cứ kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 

vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy: VNT.26/C14.10.0925; VNT.26/C14.11.0925; 

VNT.26/C14.12.0925; VNT.26/C14.13.0925; VNT.26/C14.14.0925; VNT.26/C14.15.0925; 

VNT.26/C14.16.0925 và VNT.26/C14.17.0925, ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ 

phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam, 

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH CẤP PHÉP: 

Mẫu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 02-05 của 

Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam (M.S.D.N: 0110863150), địa chỉ: Số nhà 2E, ngách 

33, ngõ 207, tổ dân phố Trung 4, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. 

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được sản xuất, lắp ráp, nhập 

khẩu theo mẫu đã được cấp giấy phép thì được phép lưu thông trên thị trường./. 

 
Nơi nhận: 
- Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam (để 

thực hiện); 

- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (để b/c); 

- Lưu: VT, Đ4(Đ). 

 Ninh Bình, ngày ...... tháng 10 năm 2026 
 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trung tá Trương Vũ Minh 
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BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG 

(Kèm theo Giấy phép lưu thông số ………/PCCC ngày …… tháng 10 năm 2026  

của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Ninh Bình) 
 

TT 

Tên, ký, mã 

hiệu phương 

tiện/vật liệu, cấu 

kiện ngăn cháy 

chống cháy 

Thông số kỹ thuật 
Nơi sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tên tiêu chuẩn 

công bố áp dụng, 

quy chuẩn kỹ 

thuật tương ứng 

Ghi chú 

1 

Chai chứa chất 

chữa cháy,  

Ký, mã hiệu: 

LNP100-CYL-

84 

- Phân loại: Chai chứa chất chữa cháy 

khí IG-100 (Nitơ) 

- Chất chữa cháy khí: Nitơ (N2) 

- Vật liệu chế tạo:  

+ Vỏ bình: Thép 34CrMo4 liền khối 

+ Van đầu bình: Đồng 

- Kích thước: 

+ Thể tích: 84 lít 

+ Đường kính 279mm (±1%) 

+ Chiều cao: 1758±20mm  

- Áp suất nạp: 280 Bar 

- Nhiệt độ môi trường: -20°C đến + 50°C  

- Khối lượng nạp khí: 24,4 kg 

- Van an toàn: Áp suất kích hoạt 387 

bar đến 396 bar 

- Khối lượng vỏ bình: 127,6kg (±5%) 

Công ty 

TNHH 

LNP 

Vina 

Việt 

Nam 

2026 
QCVN 

03:2023/BCA 

Dựa trên Phiếu 

kết quả thử 

nghiệm số 

VNT.26/C14.10.

0925 của Công ty 

Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm 

nghiệm Việt Nam 

2 

Bình chữa cháy 

bằng khí tự 

động kích hoạt, 

Ký, mã hiệu: 

LNP-27S-25 

 

- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí 

HFC-227ea dạng treo, tự động kích 

hoạt theo nhiệt độ 

- Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-

227ea (FM-200) 

- Khối lượng chất chữa cháy nạp trong 

bình: 25kg 

- Nhiệt độ tác động: 68°C 

- Áp suất nạp: 25 bar 

- Áp suất làm việc lớn nhất: 42 bar 

- Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 55°C 

- Thời gian phun: ≤ 10 giây 

- Thể tích bảo vệ tối đa: 36,88 m³ 

- Thể tích chữa cháy hiệu quả: 36,69 m³ 

- Chiều cao lắp đặt: 5 mét 

- Số lượng bình tối đa có thể kết nối với 

nhau: 05 

- Khoảng cách tối đa giữa các bình: 5m 

- Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng thép 

hàn, sơn epoxy màu đỏ, van bằng đồng 

- Khối lượng tổng: 43kg (±5%) 

Công ty 

TNHH 

LNP 

Vina 

Việt 

Nam 

2026 
QCVN 

03:2023/BCA 

Dựa trên Phiếu 

kết quả thử 

nghiệm số 

VNT.26/C14.11.

0925 của Công ty 

Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm 

nghiệm Việt Nam 
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3 

Bình chữa cháy 

bằng khí tự 

động kích hoạt, 

Ký, mã hiệu: 

LNP-27S-15 

 

- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí 

HFC-227ea dạng treo, tự động kích 

hoạt theo nhiệt độ 

- Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-

227ea (FM-200) 

- Khối lượng chất chữa cháy nạp trong 

bình: 14kg. 

- Nhiệt độ tác động: 68°C 

- Áp suất nạp: 25 bar 

- Áp suất làm việc lớn nhất: 42 bar 

- Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 55°C 

- Thời gian phun: ≤ 10 giây 

- Thể tích bảo vệ tối đa: 20,65 m³ 

- Thể tích chữa cháy hiệu quả: 20,55 m³ 

- Chiều cao lắp đặt: 5 mét 

- Số lượng bình tối đa có thể kết nối với 

nhau: 05 

- Khoảng cách tối đa giữa các bình: 5m 

- Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng 

thép hàn, sơn epoxy màu đỏ, van bằng 

đồng 

- Khối lượng tổng: 27kg (±5%) 

Công ty 

TNHH 

LNP 

Vina 

Việt 

Nam 

2026 
QCVN 

03:2023/BCA 

Dựa trên Phiếu 

kết quả thử 

nghiệm số 

VNT.26/C14.12.

0925 của Công ty 

Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm 

nghiệm Việt Nam 

4 

Bình chữa cháy 

bằng khí tự 

động kích hoạt, 

Ký, mã hiệu: 

LNP-27S-15 

 

- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí 

HFC-227ea dạng treo, tự động kích 

hoạt theo nhiệt độ 

- Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-

227ea (FM-200) 

- Khối lượng chất chữa cháy nạp trong 

bình: 13kg. 

- Nhiệt độ tác động: 68°C 

- Áp suất nạp: 25 bar 

- Áp suất làm việc lớn nhất: 42 bar 

- Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 55°C 

- Thời gian phun: ≤ 10 giây 

- Thể tích bảo vệ tối đa: 19,18 m³ 

- Thể tích chữa cháy hiệu quả: 19,05 m³ 

- Chiều cao lắp đặt: 5 mét 

- Số lượng bình tối đa có thể kết nối với 

nhau: 05 

- Khoảng cách tối đa giữa các bình: 5m 

- Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng 

thép hàn, sơn epoxy màu đỏ, van bằng 

đồng 

- Khối lượng tổng: 26kg (±5%) 

Công ty 

TNHH 

LNP 

Vina 

Việt 

Nam 

2026 
QCVN 

03:2023/BCA 

Dựa trên Phiếu 

kết quả thử 

nghiệm số 

VNT.26/C14.13.

0925 của Công ty 

Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm 

nghiệm Việt Nam 
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5 

Bình chữa cháy 

bằng khí tự 

động kích hoạt, 

Ký, mã hiệu: 

LNP-27S-15 

 

- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí 

HFC-227ea dạng treo, tự động kích 

hoạt theo nhiệt độ 

- Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-

227ea (FM-200) 

- Khối lượng chất chữa cháy nạp trong 

bình: 12kg. 

- Nhiệt độ tác động: 68°C 

- Áp suất nạp: 25 bar 

- Áp suất làm việc lớn nhất: 42 bar 

- Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 55°C 

- Thời gian phun: ≤ 10 giây 

- Thể tích bảo vệ tối đa: 17,7 m³ 

- Thể tích chữa cháy hiệu quả: 17,5 m³ 

- Chiều cao lắp đặt: 5 mét 

- Số lượng bình tối đa có thể kết nối với 

nhau: 05 

- Khoảng cách tối đa giữa các bình: 5m 

- Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng thép 

hàn, sơn epoxy màu đỏ, van bằng đồng 

- Khối lượng tổng: 25kg (±5%) 

Công ty 

TNHH 

LNP 

Vina 

Việt 

Nam 

2026 
QCVN 

03:2023/BCA 

Dựa trên Phiếu 

kết quả thử 

nghiệm số 

VNT.26/C14.14.

0925 của Công ty 

Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm 

nghiệm Việt Nam 

6 

Bình chữa cháy 

bằng khí tự 

động kích hoạt, 

Ký, mã hiệu: 

LNP-27S-15 

 

- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí 

HFC-227ea dạng treo, tự động kích 

hoạt theo nhiệt độ 

- Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-

227ea (FM-200) 

- Khối lượng chất chữa cháy nạp trong 

bình: 11kg. 

- Nhiệt độ tác động: 68°C 

- Áp suất nạp: 25 bar 

- Áp suất làm việc lớn nhất: 42 bar 

- Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 55°C 

- Thời gian phun: ≤ 10 giây 

- Thể tích bảo vệ tối đa: 16,23 m³ 

- Thể tích chữa cháy hiệu quả: 16,1 m³ 

- Chiều cao lắp đặt: 5 mét 

- Số lượng bình tối đa có thể kết nối với 

nhau: 05 

- Khoảng cách tối đa giữa các bình: 5m 

- Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng thép 

hàn, sơn epoxy màu đỏ, van bằng đồng 

- Khối lượng tổng: 24kg (±5%) 

Công ty 

TNHH 

LNP 

Vina 

Việt 

Nam 

2026 
QCVN 

03:2023/BCA 

Dựa trên Phiếu 

kết quả thử 

nghiệm số 

VNT.26/C14.15.

0925 của Công ty 

Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm 

nghiệm Việt Nam 
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7 

Bình chữa cháy 

bằng khí tự 

động kích hoạt, 

Ký, mã hiệu: 

LNP-27S-15 

 

- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí 

HFC-227ea dạng treo, tự động kích 

hoạt theo nhiệt độ 

- Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-

227ea (FM-200) 

- Khối lượng chất chữa cháy nạp trong 

bình: 10kg. 

- Nhiệt độ tác động: 68°C 

- Áp suất nạp: 25 bar 

- Áp suất làm việc lớn nhất: 42 bar 

- Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 55°C 

- Thời gian phun: ≤ 10 giây 

- Thể tích bảo vệ tối đa: 14,75 m³ 

- Thể tích chữa cháy hiệu quả: 14,55 m³ 

- Chiều cao lắp đặt: 5 mét 

- Số lượng bình tối đa có thể kết nối với 

nhau: 05 

- Khoảng cách tối đa giữa các bình: 5m 

- Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng 

thép hàn, sơn epoxy màu đỏ, van bằng 

đồng 

- Khối lượng tổng: 23kg (±5%) 

Công ty 

TNHH 

LNP 

Vina 

Việt 

Nam 

2026 
QCVN 

03:2023/BCA 

Dựa trên Phiếu 

kết quả thử 

nghiệm số 

VNT.26/C14.16.

0925 của Công ty 

Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm 

nghiệm Việt Nam 

8 

Bình chữa cháy 

bằng khí tự 

động kích hoạt, 

Ký, mã hiệu: 

LNP-27S-15 

 

- Phân loại: Bình chữa cháy bằng khí 

HFC-227ea dạng treo, tự động kích 

hoạt theo nhiệt độ 

- Chất chữa cháy nạp trong bình: HFC-

227ea (FM-200) 

- Khối lượng chất chữa cháy nạp trong 

bình: 9kg. 

- Nhiệt độ tác động: 68°C 

- Áp suất nạp: 25 bar 

- Áp suất làm việc lớn nhất: 42 bar 

- Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 55°C 

- Thời gian phun: ≤ 10 giây 

- Thể tích bảo vệ tối đa: 13,28 m³ 

- Thể tích chữa cháy hiệu quả: 13,1 m³ 

- Chiều cao lắp đặt: 5 mét 

- Số lượng bình tối đa có thể kết nối với 

nhau: 05 

- Khoảng cách tối đa giữa các bình: 5m 

- Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình bằng 

thép hàn, sơn epoxy màu đỏ, van bằng 

đồng 

- Khối lượng tổng: 22kg (±5%) 

Công ty 

TNHH 

LNP 

Vina 

Việt 

Nam 

2026 
QCVN 

03:2023/BCA 

Dựa trên Phiếu 

kết quả thử 

nghiệm số 

VNT.26/C14.17.

0925 của Công ty 

Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm 

nghiệm Việt Nam 

* Năm sản xuất trên là năm sản xuất của mẫu phương tiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lưu thông 

phương tiện PCCC, CNCH; Các phương tiện PCCC trên trước khi lưu thông ra thị trường phải được 

gắn nhãn mác theo quy định. 

** Chủ đầu tư, nhà thầu có liên quan chịu trách nhiệm khi lựa chọn phương tiện PCCC, CNCH bảo 

đảm có đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế về PCCC. 

*** Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về chủng loại, mẫu mã, chất lượng 

phương tiện PCCC, CNCH sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố và 

có trách nhiệm khai báo thông tin của phương tiện theo quy định trước khi đưa phương tiện lưu thông 

trên thị trường. 
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